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Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Bô `-đê `-đạt-ma (zh. #1), sa. bodhidharma, ja. bodai daruma), dịch nghĩa là Giác Pháp 
(zh. $#), người Â“n Độ, ~470-543. Ông được coi là người truyê `n bá và sáng lập ra Thiê n học 
và Võ thuật tới Trung Quô“c. Theo truyê `n thuyê“t Trung Quô “e, ông đã truyê`n thụ phương 
pháp rèn luyện thân thể cho các nhà sư Thiêˆu Lâm và dẫn đê ˆn việc hình thành môn võ Thiê“u 
Lâm. Ông cũng là cha đẻ của Thiê`n Phật giáo Trung Quô ˆc. 


Còn râ “: ít thông tin vệ ` tiểu sử của ông, chủ yê“u chỉ còn lại là truyê ` n thuyê' t. Truyê ` n 
thuyê tvê` nguô n gô'e của ông cũng khác nhau, tại Trung Quô“ tô `n tại 2 truyê`n thuyê ˆt 
vê ` ông, tại Â“n Độ truyê `n thuyê t kế ră`ng Bô` Đê` Đạt Ma là con trai thứ ba của một vị vua 
Pallava Tamil từ Kanchipuram, trong khi ở Nhật Bản truyê `n thuyê“t kế ră`ng ông đê“n từ Ba 
Tư. 


Thời điểm ông đê“n Trung Quô“c cũng khác nhau, một trong những thuyê + nói ră`ng ông 
đê“n vào triê u đại Lưu Tôˆng (420-479) hay muộn hơn vào triê u đại nhà Lương (502- 557). 
Ông. chủ yêˆu hoạt động tại lãnh thổ của các triê `u đại Bă “e Nguy (386-534). Thời kỳ truyê `n bá 
của ông khoảng vào đâ u thê“ kỷ thứ 5. Ông là Tô thứ 28 và cuô ¡ cùng sau Phật Thích-ca Mâu- 
ni của Thiê`n tông Â“n Độ và là Sơ tổ của Thiê`n tông Trung Quô “c. Các tên gọi khác là: Bô`- 
đê `-đạt-ma-đa-la (zh. #†)##£Zi§), Dạt-ma-đa-la (zh. šESZ/§), Bô -đê `-đa-la (#†‡Z7#), 
và tên viê ˆt tă“t thường gặp trong văn cảnh nhà Thiê `n là Đạt-ma (zh. ‡šƑ). 


Tiêu sử 

Bô `-đê `-đạt-ma là đệ tử và truyê `n nhân của Tổ thứ 27, Bát-nhã-đa-la (sa. prajñadhãra) và là 
thâ y của Huệ Khả, Nhị tổ Thiê n Trung Quô c. Sự tích truyê n pháp của Bát-nhã-đa-la cho 
Bô -đê -đạt-ma được truyê n lại như sau: 


TỔ hỏi: "Trong mọi thứ, thứ gì vô sắc?" Bỗ-đê-đạt-ma đáp: "Vô sinh vô sắc". Tô hỏi tiếp: 
“Trong mọi thứ, cái gì vĩ đại nhât?” Bô-đề-đạt-ma đáp: "Phật pháp vĩ đại nhất”. 
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Sau khi trở thành Tô thứ 28, Bô `-đê `-đạt-ma đi thuyê`n qua Nam Trung Quô ˆc năm 520. Sau Bodhidharman 
khi truyê `n đạo cho Lương Vũ Đê“ không thành, Bô `-đê `-đạt-ma đê“n Lạc Dương, lên chùa Tiếng Odia: ssIlSed 
Thiê u Lâm trên rặng Tung Sơn. Nơi đây, Bô -đê -đạt-ma tu thiê n định, chín năm quay mặt. trán g Nepal: EIIDI : 
vào vách không nói; cũng tại đây, Huệ Khả đã gặp Bô -đê -đạt-ma đề lại truyê n thuyê t bâ t =: si DA 
hủ vê ` việc quyê“t tâm học đạo của mình. Tiêng Ba Tư: t+2!3¿3» 
Sanskrit sìfù 


Tư liệu vê` cuộc đời của Bô -đê -đạt-ma là một vương tử Nam Â“n Độ không rõ ràng. Có Simplified #‡BjXƑE 
truyê n thuyê t cho ră ng sư phụ của Bô -đê -đạt-ma là Bát-nhã-đa-la từng dặn sư hãy đợi 60 Chinese: 

n. sau khi mình chê t mới được đi Trung Quô C. Như thê Bô đê -đạt-ma phải cao tuôi Sinhala: sâ Tra) a b ® 
ă m lúc đê n Trung Quô c. Theo tài liệu khác thì Bô -đê -đạt-ma đê n Trung Quô ec lúc 6o =: 3 
tuổi. Cả hai thuyê t này không phù hợp với cuộc đời Sư, từ 470-543, là ngày tháng được phân liêng Dharäma 
lớn nguô `n tài liệu công nhận. Sau khi đê ˆn, sư nhận lời mời của Vũ Đê“ đi Nam Kinh. Cuộc gặp Tagalog: 


gỡ giữa Bô `-đê `-đạt-ma và Vũ Đê“ được các ngữ lục ghi lại như sau: Tiếng Tamil: GL1 TØìø(b LD6ÖT 
Bhodhidharman 
Là một người phụng sự đạo Phật, Lương Vũ Đê“ đã cho xây trong nước mình nhiê `u Tiêng SX2 o1e2) 
chùa chiê `n, bảo tháp. Vũ Đê“ hỏi nhà sư Â“n Độ: "Trẫm từ lên ngôi đê“n nay, xây Telugu: ` 
chùa, chép kinh, độ tăng không biê  t bao nhiêu mà kẻ. Vậy có công đức gì không?" Tiêng Thái: øïniïa Takmoh 
"` ân ẽẽ Tibetan: Dharmottära 
- "Tại Sao không An đức?" Traditional E he 
- "Bởi vì những việc vua làm là nhân "hữu lậu", chỉ có những quả nhỏ trong Chinese: .. 
vòng nhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật." Tiêng Việt:  Bö-đê-đạt-ma 
-. Vậy công đức chân thật là gì?" Wade-Giles: P'u-fi-ta-mo 


Sư đáp: "Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không 
vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế 
gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được." 

Vua lại hỏi: "Nghĩa tôi cao của thánh đê là gì?" 

- "Một khi tỉnh rõ, thông suốt rồi thì không có gì là thánh." 

- "Ai đang đối diện với trẫm đây?" 

- "Ta không biết." 


Bengail: 


Đó là những lời khai thị vê` yê“u tính Phật pháp râ“t rõ ràng, nhưng Vũ Đê“ không lĩnh hội 

được. Cuộc gặp với Lương Vũ Đê“ cho Bô` -đê ` -đạt-ma thâ ˆy rõ là chưa đê^n thời truyê `n pháp 

tại Trung Quô“c. Sau đó - theo truyê ` n thuyê“t - sư vượt sông Dương Tử bă) ng một chiê c 

thuyê`n con (chiê“e thuyê`n vê` sau trở thành một đê` tài của hội họa Thiê`n), đê“n chùa 

Thiêˆu Lâm ở Bă“c Trung Quô ˆe. Người ta không biê“t rõ sư mâ Ít tại đó hay rời Thiê“u Lâm 
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sau khi truyê`n tâm â“n cho Huệ Khả. Theo một truyê `n thuyê t thì Bô `-đê `-đạt-ma vê` lại 
Á n Độ sau chín năm lưu lại Trung Quô c. 


Sư có ý muốn hồi hương, trước khi về, gọi đệ tử trình bày sở đắc: "Giờ ta ra đi sắp tới, 
vậy mỗi đệ tử hãy nói cho ta nghe Sở đắc của mình". : - 

Đạo Phó bạch: "Theo chỗ thấy của tôi, muốn thấy đạo phải chẳng chắp văn tự, mà cũng 
chẳng lìa văn tự." 

Sư đáp: "Ông được lớp da của tôi rồi." - - - 
Ni Tổng Trì nói: "Chỗ giải của tôi như cái mừng vui thây nước Phật (tâm) bât động, thây 
được một lần, sau không thấy lại nữa." 

Sư nói: "Bà được phần thịt của tôi rồi." - : - 

Đạo Dục, một đệ tử khác, bạch: "Bón đại vốn không, năm uẫn chẳng phải thật có, vậy 
chỗ thấy của tôi là không một pháp nào khả được." 

Sư đáp: "Ông được bộ xương của tôi rồi." 

Cuối cùng, đến phiên Huệ Khả. Huệ Khả lễ bái sư rồi đứng ngay một chỗ, không bạch 
không nói gì cả. sư bảo: "Ngươi đã được phân tuỷ của ta." : 

Rồi ngó Huệ Khả, sư nói tiếp: "Xưa Như Lai trao 'Chánh pháp nhãn tạng' cho Bồ tát Ca 
Diếp, từ Ca Diếp chánh pháp được liên tục truyền đên ta. Ta nay trao lại cho ngươi; nhà 
ngươi khá nắm giữ, luôn với áo cà sa đề làm vật tin. Mỗi thứ tiêu biểu cho một việc, 
ngươi nên khá biết." 

Huệ Khả bạch: "Thỉnh sư chỉ bảo cho." 


: ⁄Ã 


Ì 


Sư nói: "Trong, truyền pháp ấn đề khế chứng tâm; ngoài, trao cà sa đề định tông chỉ. Đời 'Bô-đê-đạt-ma, 9 năm diện bích, Ukiyo-e 
sau, trong cảnh cạnh tranh, nêu có người hỏi ngươi con cái nhà ai, bằng vào đâu mà nói woodblook print by Tsukioka Yoshitoshi, 1887. 
đắc pháp, lấy gì chứng minh, thì ngươi đưa bài kệ của ta và áo cà sa ra làm bằng. Hai Tôn giáo Phật giáo 
trăm năm sau khi ta diệt rồi, việc truyền y dừng lại. Chừng ấy, đâu đâu người hiểu đạo và __ _ 
nói lý rắt nhiều, còn người hành đạo và thông lý rất ít, vậy ngươi nên có xiễn dương đạo Tông phái Chan 
pháp, đừng khinh nhờn những người chưa ngộ. Bây giờ hãy nghe bài kệ của ta-" 
Chức danh Thiền sư 
8= 4+⁄“4+ Ngô bản lai tư thỗ Ta đến đây với nguyện, Ái S20 4SMDLEDĐH 
§3+#4)%|B. Truyễn pháp cứu mê tình. Truyền pháp cứu người mê. Kế nhiệm Huệ Khả 
GEEH -- Kếtguâtựnhiên hành  NgướiÊhồc 
£:EHZÄ Kêt quả tự nhiên thành. Nụ trái trỗ ê hê. Hoạt động tôn giáo 
Đồ đệ Huike 


Sư lại nói thêm: "Ta có bộ kinh Lăng Già bốn cuốn, nay cũng giao luôn cho ngươi, đó là đường vào tâm giới, giúp chúng sanh mở được 
cửa kho tri kiến của Phật. Ta từ Nam Án sang đến phương Đông này, thấy Xích Huyện Thần Châu có đại thừa khí tượng, cho nên vượt qua 
nhiêu nơi, vì pháp tìm người. Nhưng bao nhiêu cuộc gặp gỡ không làm ta mất lòng, bắt đắc dĩ phải ừ hử vậy thôi. Nay được ngươi để 
truyên thọ y pháp, ý ta đã toại!" 
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Theo một thuyê“t khác thì Bô `-đê `-đạt-ma sôˆng đê“n 150 tuổi, cuô ˆi cùng bị đâ `u độc và được an táng ở Hô` Nam. Sau đó một vị tăng đi hành 
hương ở Á n Độ vê gặp Bô -đê -đạt-ma trên núi Hùng Nhĩ. Bô -đê -đạt-ma, tay câ m một chiê c dép, cho biê t mình trên đường vê Á n Độ và 
Trung Quô c sẽ tiê p nô i dòng Thiê n của mình. Vê tới Trung Quô c vị tăng này vội báo cho đệ tử, đệ tử mở áo quan ra thì không thâ y gì cả, chỉ 
còn một chiê c dép. Vì tích này, tranh tượng của Bô -đê -đạt-ma hay được vẽ vai vác gậy mang một chiê c đép. 


Bô -đê `-đạt-ma truyê`n phép thiên định mang truyê`n thôˆng Đại thừa Â“n Độ, đặc biệt sư chú trọng đê“n bộ Nhập Lăng-già kinh (sa. 
lankauatara-sutra). Tuy nhiên, Thiê `n tông Trung Quô ˆc chỉ thành hình thật sự với Huệ Năng, Tổ thứ sáu, kê “t hợp giữa thiê `n (sa. dhuana) Â“n 
Độ và truyê_ n thô ˆng đạo Lão, được xem là một trường phái đặc biệt "nă `m ngoài giáo pháp nguyên thuỷ". Thiê`n tông Trung Quô“e phát triển 
rực rỡ kế từ đời nhà Đường. 


Theo Nguyễn Lang trong Việt Nam Phật giáo sử luận thì Bô `-đê `-đạt-ma có thê từng đê“n Việt Nam (Giao Châu) cuô ˆi đời nhà Tôˆng (420-447) 
cùng với một vị sư Ân Độ tên là Pháp Thiên (sa. dharmadeua). 


Võ thuật 


Bô` đê` đạt ma được coi là tổ sư, người sáng lập phái võ Thiêˆu Lâm. Môn võ này có nguô `n gô“e từ môn võ thuật cô truyê`n của Â“n Độ là võ 
Kalaripayat, mà Bô ` -đê `-đạt-ma là một võ sư của môn võ này.HI2l 


Đọc thêm 


“.Fo Guang Ta-tz!u-tien f6. Fo Guang Ta-tzu-tien pien-hsiu wei-yuan-hui {#&3k#£ä#mlZZ=Hïft. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 
1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.) 


„5 Das Lexikon der Ôstlichen Weisheitslehren, Bern 1986. 
Từ điễn Thiền Tông Hán Việt. Hân Mẫn & Thông Thiền biên dịch. TP HCM 2002. 
m Dumoulin, Heinrich: 


Geschichte des Zen-Buddhismus l. Indien und China, Bern & Mũnchen 1985. 
Geschichte des Zen-Buddhismus ll. Japan, Bern & Mũnchen 1986. 


„ Nguyễn Lang: Việt Nam Phật giáo sử luận I-III, Hà Nội 1992. 


Tham khảo 


1. ^ Bồ Đề Đạt Ma & Môn võ Án Độ KALARIPAYAT. (https://web.archiv 07-10-24.4661407515/mldocument.2008-04-04.4157034302) Bùi 
e.org/web/20080423225736/http://www.aiki-viet.com.vn/mlfolder.20 Thiện Chiêu - Vương Tân Thái 
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2. ^ East Asian Literatures: Japanese, Chinese and Korean: an 
Interface with India (http://books.google.com.sg/books?hl=vi&lr=&id 
=v/gLNXa6jXsC&oi=fnd&pg=PA183&dq=%22kalaripayattu%22+%2 
B+%22Bodhidharma%22&ots=P TcloOpO5Q&sig=FIB14GXGW-Yd9 
8sd4QMTyeeDXxc&redir_esc=y#v=onepage&q=%22kalaripayattu% 
22%20%2B%20%22Bodhidharma%22&f=false), tr. 183 


Liên kết ngoài 
" Phương tiện liên quan tới Bodhidharma tại Wikimedia Commons 
„ Ebook: Bồ đề đạt ma - Thiền sư vĩ đại nhất, tác giả Osho (https://www.thienosho.com/2015/02/bo-e-at-ma.html) (tiếng Việt) 
„ Bồ Đề Đạt Ma với võ thuật (https://thuvienhoasen.org/a7660/bo-de-dat-ma-voi-vo-thuat) 28/11/2010 
Bảng các chữ viết tắt 
bo.: Bod skad x-z=-, tiếng Tây Tạng | ja.: HRŸ8 tiếng Nhật | ko.: PF=;0|, tiếng Triều Tiên | 
pi.: Pãli, tiếng Pali | sa.: Sanskrit tit@d1l, tiếng Phạn | zh.: ft chữ Hán 


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bồ-đề-đạt-ma&oldid=686518417” 
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